NỘI DUNG ÔN TẬP SINH 9 HKI 
NĂM HỌC 2019 - 2020
I. LÝ THUYẾT:
Câu 1: Biến dị tổ hợp là gì? Cho biết ý nghĩa của biến dị tổ hợp trong chọn giống và tiến hóa?
Khái niệm:
Biến dị tổ hợp là quá trình tổ hợp lại các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh, làm xuất hiện các kiểu hình và kiểu gen  khác P ở đời con. 
Ý nghĩa:
+ Trong chọn giống: tạo nguồn nguyên liệu chọn giống vật nuôi và cây trồng để mang lại năng suất và phẩm chất tốt.
+ Trong tiến hóa: Tính đa dạng giúp mỗi loài có khả năng phân bố và thích nghi ở nhiều môi trường sống khác nhau làm tăng khả năng đấu tranh sinh tồn của chúng.
Câu 2: Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội?
	
	Bộ NST lưỡng bội
	Bộ NST đơn bội

	Kí hiệu
	2n
	n

	Đặc điểm
	Chứa tất cả các cặp NST tương động
	Chứa 1 chiếc NST của tất cả các cặp NST tương đồng

	Nơi tồn tại
	Tế bào sinh dưỡng
	Giao tử

	Ví dụ
	2n = 46 (người)
	n = 23



II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG VẬN DỤNG:
Dạng 1: Viết trình tự phân tử ADN và mARN:
1) Hoàn thành mạch ADN và ARN với các mạch cho trước.
a) Hoàn thành mạch ADN
Tuân theo nguyên tắc bổ sung
       A-T,    T-A,    G-X,     X-G
Ví dụ:
            Mạch gốc: ATX XTA GGA GAG GXX XGG
     Mạch bổ sung:  TAG GAT XXT XTX XGG GXX
b) Viết trình tự mạch mARN theo mạch ADN đã cho trước.
Tuân thủ theo nguyên tắc bổ sung tuy nhiên có chút khác biệt:
A-U,     T-A,     G-X,    X-G
 Bước 1: Chọn mạch mã gốc mà mạch khuôn
Bước 2: viết trình tự mạch phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung.
                 
Ví dụ: 
            Mạch gốc:  GTX XTA GGA GAG GXX XGGADN

     Mạch bổ sung:  XAG GAT XXT XTX XGG GXX

Mạch gốc: GTX XTA GGA GAG GXX XGG
 mARN   : XAG GAU XXU XUX XGG GXX

2) Viết trình tự AND khi có trình tự của mARN:
Tuân thủ theo nguyên tắc bổ sung tuy nhiên có chút khác biệt:
A-U,     T-A,     G-X,    X-G
[bookmark: _GoBack]Bước 1: Viết trình tự mạch mã gốc ADN dựa trên mạch mARN
Bước 2: viết trình tự mạch bổ sung của ADN dựa trên mạch mã gốc
 Ví dụ: 
        mARN  :  AUG UUU AUA GGX XGG
Mạch mã gốc:  TAX AAA TAT  XXG GXXADN

Mạch bổ sung:  ATG TTT ATA  GGX XGG
VD1: Trình tự của phân tử ADN:
Mạch gốc       :  TAX  ATT  GAA  TAG  GGX  XXG
Mạch bổ sung: ……………………………………….
a) Hoàn thành mạch bổ sung của ADN
b) Viết trình tự phân tử mARN được tổng hợp từ phân tử ADN trên?
VD2: Trình tự phân tử AND:
  Mạch gốc        :   A_ _   GG_    T_A    _X_   AA_  G_T
  Mạch bổ sung :  _ AX   _ _X    _G_    T_X  T_ G   _T_
c) Hoàn thành trình tự 2 mạch của ADN.
d) Viết trình tự phân tử mARN được tổng hợp từ phân tử ADN trên?
VD3: Cho trình tự phân tử mARN
                                    AUG  AAX  GXX  UAX  GGG  XGX
Viết trình tự phân tử AND đã tổng hợp phân tử mARN trên.
Dạng 2: Giải bài tập về ADN:
Các công thức tình toán:
Tính tổng số nucleotide của ADN:
N = A + T + G + X (nu)
A + G  =   (nu)
Tính chiều dài phân tử ADN
l =  x 3.4 ( A0)
Đổi đơn vị
1 mm =   m
1 µm  =   m
1 nm   =  m
1 A0     =  m
VD1: Một  phân tử AND có chiều dài 0,51 µm. Biết số nucleotide loại A = 350 nu. Tính:
a) Tổng số nucleotide của phân tử ADN
b) Tính số nucleotide của từng loại ?
VD2: Một  phân tử ADN có chiều dài 255 nm. Biết số nucleotide loại A gấp đôi số nucleotide loại G. Tính:
a) Tổng số nucleotide của phân tử ADN
b) Tính số nucleotide của từng loại ?
VD3: Một phân tử ADN có số nucleotide loại A là 300. Biết tỉ số  = .
a) Tổng số nucleotide của phân tử ADN
b) Tính chiều dài của phân tử  ADN (µm)?
III. CÂU HỎI PISA
Câu 1:
BỆNH DOWN
Bệnh Đao là một hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể, mà cụ thể là do thừa một nhiễm sắc thể ở NST số 21.Tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao   hộchứng Đao
Tuổi mẹ

 Cơ thể người bình thường có 46 nhiễm sắc thể chia thành 23 cặp trong đó một nữa được thừa hưởng từ cha và một nữa từ mẹ. Ở những trẻ bị bệnh Đao thì số nhiễm sắc thể này là 47 do thừa một nhiễm sắc thể số 21, sự khác biệt này phá vỡ cấu trúc bình thường và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ trẻ em khi sinh ra.
     	Trẻ mắc hội chứng Đao có khuôn mặt khá điển hình với đầu nhỏ, mặt bẹt, lưỡi thè, mắt xếch, mũi tẹt, cổ ngắn. Ngoài ra trẻ còn biểu hiện yếu cơ, bàn tay rộng và ngắn, ngón tay ngắn. Trẻ mắc bệnh này phát triển chậm, thường nhỏ con hơn các trẻ bình thường cùng độ tuổi và có biểu hiện chậm phát triển, tâm thần từ nhẹ đến trung bình.
a. Bệnh  Đao là dạng đột biến nhiễm sắc thể nào ? 1đ
b. Trình bày cơ chế phát sinh bệnh Down? 1đ
c. Quan sát biểu đồ biểu hiện tỉ lệ mắc bệnh Down. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ tuổi sinh con của người mẹ và tỉ lệ trẻ mắc bệnh Down? 1đ
[image: Kết quả hình ảnh cho hội chứng turner]Câu 2:
Hội chứng Turner là một rối loạn di truyền có liên quan đến khiếm khuyết trong nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể bao gồm các gen được tạo thành từ ADN. Nhờ vậy, nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong việc di truyền, ghi lại cấu trúc di truyền ở cấp tế bào. Sự kết hợp của nhiễm sắc thể bên trong tế bào là độc nhất ở mỗi người và nó quyết định sự phát triển của con người. Khiếm khuyết ở nhiễm sắc thể dẫn đến các triệu chứng khác nhau, có thể nhẹ hoặc nặng. Mỗi người có 23 cặp nhiễm sắc thể, trong đó nhiễm sắc thể thứ 23 quyết định giới tính (XY ở nam và XX ở nữ). Ở hội chứng Turner, khiếm khuyết xảy ra ở nhiễm sắc thể X trong cặp nhiễm sắc thể này. Hội chứng Turner chỉ ảnh hưởng đến nữ giới, những người thiếu một phần hoặc toàn bộ nhiễm sắc thể X cần có ở phụ nữ bình thường.

a) Hội chứng Turner thuộc loại biến dị nào?
b) Viết công thức bộ NST của người mắc hội chứng Turner?
c) Một cặp vợ chồng sau khi kết hôn họ quyết định sinh con. Tuy nhiên, trong quá trình tạo tinh ở người chồng, việc không hình thành thoi phân bào đối với một tinh bào bậc 2 ảnh hướng đến sự phân li của cặp NST kép X; quá trình tạo trứng của người vợ diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, tỉ lệ người con sinh ra mắc hội chứng Turner của cặp vợ chồng này chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 3:
Đa bội là thuật ngữ dùng để chỉ tế bào hoặc mô hay cơ thể sinh vật có số bộ nhiễm sắc thể là bội số lớn hơn 2 của bộ đơn bội. Thể tự đa bội là cơ thể đa bội có bộ nhiễm sắc thể cùng loài, nghĩa là các nhiễm sắc thể đều có khả năng tạo thành cặp tương đồng. Nếu số cặp nhiễm sắc thể là số lẻ (3n, 5n,...) người ta gọi là đa bội lẻ. Nếu số cặp nhiễm sắc thể là số chẵn (4n, 6n,...) thì gọi là đa bội chẵn. Dạng đa bội còn có thể gặp khi tế bào hoặc cơ thể có bộ nhiễm sắc thể gồm hai hay nhiều hơn bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau. Trường hợp này gọi là dị đa bội. Khi tế bào hoặc cơ thể đa bội chứa 2 bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau, người ta gọi là song lưỡng bội. Lúc này, bộ nhiễm sắc thể của nó có thể biểu diễn = 2n1 + 2n2, như cây cải bắp lai cải củ (Brassicaraphanus). Nguyên nhân: Con người có thể dùng tác nhân đột biến gây đa bội nhân tạo. Tác nhân này có thể là tia bức xạ, sốc nhiệt, hoá chất (như colchicine), gây rối loạn nội bào làm mọi cặp nhiễm sắc thể không phân li sau khi đã nhân đôi hoặc dị đa bội thường do lai xa, sau đó cơ thể lai xa được đa bội hóa.
a) Em hãy cho biết đa bội là dạng đột biến gì?
b) Em hãy giải thích  tại sao mọi cặp nhiễm sắc thể không phân li sau khi đã nhân đôi trong quá trình phân bào?
c) Trình bày cơ chế phát sinh thể đa bội 3n?
 Câu 4: 
Bệnh Phênylkêtô niệu là bệnh di truyền gây rối loạn chuyển hóa phênylalanin (Phe) thành tirôzin (Tyr) do thiếu enzym phênylalanin hyđrôxylaza, vì gen mã hoá enzym này bị mất chức năng bởi một đột biến lặn. Ở người, gen PAH nằm trên nhiễm sắc thể số 12, gen này di truyền theo quy luật Mendel. Người bệnh mang cặp gen PAH đột biến lặn, trong đó một alen của bố truyền, còn alen kia có nguồn gốc từ mẹ. Bố hay mẹ chỉ mang 1 alen đột biến lặn thì vẫn hoàn toàn bình thường. Trẻ sơ sinh bị PKU thường xuất hiện với tần số trung bình là khoảng 1/12.000 sơ sinh. Nam và nữ giới bị ảnh hưởng ngang nhau.
a) Hãy cho biết bệnh Phênylkêtô niệu thuộc loại biến dị nào?
b) Trên lý thuyết, một cặp với chồng bình thường đều mang gen PAH đột biến lặn thì đứa con sinh ra bị bệnh Phênylkêto niệu chiếm tỉ lệ là bao nhiêu? Viết sơ đồ lai minh họa?
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